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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
Đợt thi ngày: 09/01/2011 tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Ngành: Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

Stt SBD Hoï vaø teân Moân 1 Moân 2 Toång ñieåm  Ghi chuùNgaøy sinh
LT-BQ030  Lê Vĩnh  An 8.25 4.6 12.851 070189
LT-BQ031  Lê Thanh  Bình 3.55 4.8 8.352 010187
LT-BQ032  Nguyễn Văn  Bình 3.2 4.75 7.953 030787
LT-BQ033  Huỳnh Thị Kim  Chi 3.9 4.65 8.554 171188
LT-BQ035  Trần Trung  Chiến 3.75 3.35 7.15 230388
LT-BQ036  Cao  Cường 4.8 5.25 10.056 041284
LT-BQ037  Nguyễn Công  Danh 4.9 3.7 8.67 221086
LT-BQ038  Dương Ngọc  Diễm 6.05 4.75 10.88 171188
LT-BQ040  Nguyễn Thị  Duyên 3.7 4.4 8.19 140284
LT-BQ041  Nguyễn Thị  Duyên 7.75 5.6 13.3510 260889
LT-BQ044  Nguyễn Thị Quỳnh  Giao 4.58 3.6 8.1811 300984
LT-BQ045  Nguyễn Thị  Hà 3.83 5.75 9.5812 251189
LT-BQ046  Đào Thị  Hải 3.13 4.1 7.2313 121085
LT-BQ048  Nguyễn Minh  Hải 4.93 4.15 9.0814 101184
LT-BQ049  Nguyễn Thị  Hải 4.63 3.4 8.0315 240787
LT-BQ050  Nguyễn Thị  Hạnh 5.13 5.15 10.2816 230587
LT-BQ051  Phạm Thị Hồng  Hạnh 6.63 5.9 12.5317 110389
LT-BQ055  Huỳnh Thụy Mai  Hân 5.53 5.5 11.0318 090783
LT-BQ056  Lê Thị  Hiền 5.65 6 11.6519 200387
LT-BQ060  Đoàn Thị  Hoài 3.43 3.75 7.1820 030677
LT-BQ062  Phạm Thanh  Hùng 5.25 5.25 10.521 231085
LT-BQ063  Lương Thanh  Huyền 4.65 7.1 11.7522 060287
LT-BQ064  Trương Thị Bích  Huyền 6.23 4.15 10.3823 101288
LT-BQ066  Võ Ngọc  Khôi 2.45 4.5 6.9524 101287
LT-BQ067  Dương Thị Ngọc  Lài 2.68 4.8 7.4825 260687
LT-BQ070  Lê Thị  Luyến 2.3 4.6 6.926 200585
LT-BQ071  Lê Thị Hồng  Mai 5.3 4.45 9.7527 220388
LT-BQ073  Trần Thị  Nga 6 5.9 11.928 200489
LT-BQ074  Lương Thị  Ngân 3.9 5.1 929 200888
LT-BQ075  Nguyễn Phúc Bảo  Ngọc 4.05 5.15 9.230 040987
LT-BQ076  Trần Kim  Ngọc 5.93 4.75 10.6831 090287
LT-BQ078  Phan Minh  Nhật 6.4 4.8 11.232 040487
LT-BQ079  Dương Thị Thu  Nhi 3.2 4.75 7.9533 260384
LT-BQ080  Mai Hoàng  Nhi 5.83 5.1 10.9334 160188
LT-BQ081  Trương Thị  Nhiều 6.64 5.1 11.7435 040888
LT-BQ082  Nguyễn Thị Thanh  Nhuận 4.15 5.25 9.436 250685
LT-BQ083  Lê Thị  Nhung 5.15 4.75 9.937 180288
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Stt SBD Hoï vaø teân Moân 1 Moân 2 Toång ñieåm  Ghi chuùNgaøy sinh
LT-BQ084  Đặng Thị Mỹ  Nương 7.7 5.35 13.0538 011185
LT-BQ085  Nguyễn Thành  Phúc 2.4 4.65 7.0539 170885
LT-BQ088  Lê Hữu  Quang 6.25 5 11.2540 061087
LT-BQ091  Lê Thị  Sâm 3.55 4.25 7.841 151086
LT-BQ093  Võ Thành  Sơn 4.4 3.75 8.1542 180984
LT-BQ094  Lê Duy  Thanh 6.03 3 9.0343 120588
LT-BQ095  Nguyễn Phương  Thanh 7.55 6.15 13.744 220887
LT-BQ098  Phạm Thị  Thảo 6.75 6.75 13.545 311085
LT-BQ099  Trần Thị  Thi 3.7 3.75 7.4546 201086
LT-BQ100  Lê Thị Kim  Thoa 5.45 5.25 10.747 030986
LT-BQ103  Hoàng Văn  Thông 4.45 4.5 8.9548 010186
LT-BQ104  Nguyễn Thị Kim  Thơ 5.3 3.75 9.0549 090886
LT-BQ105  Nguyễn Thị  Thu 3.25 5.75 950 271087
LT-BQ106  Nguyễn ái Đoan  Thục 7.4 6.5 13.951 010389
LT-BQ107  Nguyễn Thị  Thúy 2.75 4 6.7552 251284
LT-BQ109  Trương Thị Thu  Thủy 2.65 4.35 753 250288
LT-BQ111  Nguyễn Thị Minh  Thư 3.8 4.1 7.954 150685
LT-BQ112  Nguyễn Tiến  Tín 2.6 4.25 6.8555 120984
LT-BQ113  Phạm Thị Thu  Trang 3.05 4 7.0556 280288
LT-BQ114  Nguyễn Chí  Trung 6.05 3.5 9.5557 051288
LT-BQ115  Nguyễn Nhựt  Trường 5.45 6.5 11.9558 301089
LT-BQ116  Lê Thanh  Tuấn 4.55 3 7.5559 051086
LT-BQ118  Phạm Ngọc  Tuyến 5.7 3.25 8.9560 250488
LT-BQ119  Trần Thị Kim  Tuyền 3.45 6.5 9.9561 200786
LT-BQ120  Trần Thị ánh  Tuyết 5.2 5.65 10.8562 200989
LT-BQ121  Đặng Thị Thanh  Vân 3 3.95 6.9563 070887
LT-BQ123  Ngô Trung  Việt 4.5 4.75 9.2564 010189
LT-BQ124  Nguyễn Thị Đơ  Vin 6.9 3.9 10.865 050585

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy      thaùng     naêm 2011
CHUÛ TÒCH HOÄI ÑOÀNG TUYEÅN SINH 

HIEÄU TRÖÔÛNG
TS. Trònh Tröôøng Giang

Trang 2/2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

